LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM MINI NĂM HỌC 2018 - 2019
	STT
	NGÀY/THỨ
	TRẬN 
	Thời gian
	GHI CHÚ

	1
	THỨ 3
	12A2 – 11A5
	14H00
	

	2
	(19/02/2019)
	12A3 – 11A1
	15H00
	

	3
	
	12A6 – 11A2 
	16H00
	

	
	
	
	
	

	4
	Thứ 5 (21.03.2019)
	12A4 – 10A4
	16h45
	

	
	
	
	
	

	5
	CN 24.02.2019
	12A1 – 10A3
	7h00
	

	6
	
	11A5 – 11A6
	8h00
	

	7
	
	11A1 – 10A4
	9h00
	

	8
	
	11A7 – 10A2
	10h00
	

	9
	
	11A3 – 10D2
	13h00
	

	10
	
	12A2 – 12A5
	14h00
	

	11
	
	12A3 – 12A4
	15h00
	

	12
	
	12A6 – 10D1 
	16H00
	

	
	
	
	
	

	13
	THỨ 3
	11A5 – 10A1
	13h30
	

	14
	26.02.2019
	11A4 – 10D2
	14h30
	

	15
	
	11A1 – 10D3
	15h30
	

	16
	
	11A7 – 10D1
	16H30
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17
	CN
	11A3 – 10A3
	7h00
	

	18
	03.03.2019
	12A2 – 11A6
	8h00
	

	19
	
	12A3 – 10A4
	9h00
	

	20
	
	12A6 – 10A2
	10h00
	

	21
	
	12A1 – 10D2
	13h00
	

	22
	
	12A5 – 10A1
	14h00
	

	23
	
	12A4 – 10D3
	15h00
	

	24
	
	11A2 – 10D1
	16H00
	

	
	
	
	
	

	25
	THỨ 3
	12A1 – 11A3
	13H30
	

	26
	05.03.2019
	12A2 – 10A1
	14H30
	

	27
	
	11A4 – 10A3
	15H30
	

	28
	
	12A6 – 11A7
	16H30
	

	
	
	
	
	

	29
	CN
	10D2 - 10A3
	7h00
	

	30
	10.03.019
	11A5 - 12A5
	8h00
	

	31
	
	11A1 – 12A4 
	9h00
	

	32
	
	11A7 – 11A2
	10h00
	

	
	
	11A3 – 11A4
	13H30
	

	34
	
	11A6 – 10A1
	14H30
	

	35
	
	10A4 – 10D3
	15h30
	

	36
	
	10A2 – 10D1
	16h30
	

	
	
	
	
	

	37
	THỨ 3
	12A1 – 11A4
	13h30
	

	38
	12.03.2019
	12A3 – 10D3
	14H30
	

	39
	
	11A2 – 10A2
	15H30
	

	40
	
	12A5 – 11A6
	16H30
	

	
	
	
	
	

	41
	TỨ KÊT
	NHẤT A – NHÌ C
	7h00
	

	42
	CN 17.03.2019
	NHẤT B – NHÌ D
	8h00
	

	43
	
	NHẤT C – NHÌ A
	9h00
	

	44
	
	NHẤT D – NHÌ B
	10h00
	

	
	
	
	
	

	45
	BÁN KẾT
	THẮNG 41 – THẮNG 42
	14h30
	

	46
	THƯ 3 (19.03.2019)
	THẮNG 43 – THẮNG 44
	15h30
	

	
	
	
	
	

	47
	CHUNG KẾT 
(24.03.2019)
	THẮNG 45 – THẮNG 46
	8h00
	



Chú ý: -   Các đội có mặt muộn sau 5 phút bị xử thua (2 – 0)
· Các đội có thể mượn người của lớp khác. Những người được mượn phải nằm ngoài danh sách thi đấu của lớp đó. 

BAN TỔ CHỨC
